
STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TSKH Ngô Việt Trung 1953 Chủ tịch

Một số vấn đề chọn lọc 

trong đại số, lý thuyết số và 

tô pô hình học

Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và

Công nghệ Việt Nam

2 GS.TS Nguyễn Hữu Dư 1954 Phó Chủ tịch Xác suất và thống kê
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

3 PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy 1974 Thư ký
Phương trình vi phân, tích 

phân
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4 GS.TSKH Phạm Kỳ Anh 1949 Thành viên Giải tích số
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

5 GS.TSKH Phùng Hồ Hải 1970 Thành viên

Một số vấn đề chọn lọc 

trong đại số, lý thuyết số và 

tô pô hình học

Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và

Công nghệ Việt Nam

6 TS Trần Vũ Khanh 1983 Thành viên Giải tích toán học Trường Đại học Tân Tạo

7 PGS.TSKH Huỳnh Văn Ngãi 1971 Thành viên
Tối ưu và điều khiển hệ 

thống
Trường Đại học Quy Nhơn

8 GS.TS Phạm Hữu Anh Ngọc 1967 Thành viên
Tối ưu và điều khiển hệ 

thống

Trường Đại học Quốc tế - Đại hoc Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

9 GS.TSKH Đỗ Đức Thái 1961 Thành viên

Một số vấn đề chọn lọc 

trong đại số, lý thuyết số và 

tô pô hình học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC
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của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TSKH Hồ Tú Bảo 1952 Chủ tịch
Trí tuệ nhân tạo và phát 

hiện tri thức

Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh

2 GS.TS Trần Xuân Nam 1971 Phó Chủ tịch Hệ thống mạng Học viện Kỹ thuật Quân sự

3 PGS.TS Hồ Văn Khương 1977 Thư ký Các hệ thống thông tin
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh

4 PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình 1975 Thành viên Khoa học máy tính
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông – 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5 PGS.TS Lê Anh Cường 1976 Thành viên Khoa học máy tính Trường Đại học Tôn Đức Thắng

6 GS.TSKH Đinh Dũng 1951 Thành viên Khoa học máy tính
Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà 

Nội

7 PGS. TS Nguyễn Tấn Hưng 1980 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

8 TS Dương Quang Trung 1979 Thành viên Các hệ thống thông tin Trường Đại học Queen's Belfast

9 PGS.TS Lê Sỹ Vinh 1980 Thành viên Khoa học máy tính
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà 

Nội

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH 



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TS Nguyễn Hữu Đức 1958 Chủ tịch Vật lý chất rắn
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà 

Nội

2 GS.TS Nguyễn Quang Liêm 1959 Phó Chủ tịch Quang học và Quang phổ
Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

3 PGS.TS Lục Huy Hoàng 1972 Thư ký Vật lý chất rắn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4 PGS.TS Nguyễn Bá Ân 1950 Thành viên
Vật lý lý thuyết và vật lý 

tính toán

Viện Toán học và Khoa học ứng dụng - Trường Đại 

học Thăng Long

5 PGS.TS. Phùng Văn Đồng 1981 Thành viên
Vật lý lý thuyết và vật lý 

tính toán
Trường Đại học Phenikaa

6 GS.TS. Nguyễn Đức Hoà 1978 Thành viên Vật lý chất rắn
Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu - Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội

7 PGS.TS Nguyễn Quang Hưng 1980 Thành viên Vật lý hạt nhân Trường Đại học Duy Tân

8 GS.TS Vũ Đình Lãm 1973 Thành viên Vật lý chất rắn
Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9 PGS.TS Phan Bách Thắng 1979 Thành viên Vật lý chất rắn
Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và 

Phân tử - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.VS Châu Văn Minh 1961 Chủ tịch Hóa học hữu cơ
Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

2 GS.TS Nguyễn Hải Nam 1972 Phó Chủ tịch Hóa học hữu cơ Trường Đại học Dược Hà Nội

3 PGS.TS Từ Bình Minh 1972 Thư ký Hóa học phân tích
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

4 PGS.TS Huỳnh Đăng Chính 1972 Thành viên Hóa học vô cơ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5 TS Hoàng Mai Hà 1980 Thành viên Hóa học cao phân tử
Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam

6 GS.TS Trần Đại Lâm 1971 Thành viên Hóa học vô cơ
Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

7 PGS.TS Huỳnh Kim Lâm 1977 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý
Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh

8 GS.TS Dương Tuấn Quang 1970 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

9 PGS.TS Võ Viễn 1962 Thành viên Hóa lý thuyết và hóa lý Trường Đại học Quy Nhơn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TS Trần Thanh Hải 1965 Chủ tịch Địa động lực Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2 PGS.TS Trần Tuấn Anh 1973 Phó Chủ tịch Sinh khoáng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh 1979 Thư ký
Thổ nhưỡng và môi trường 

đất

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

4 TS Lê Huy Minh 1958 Thành viên Vật lý địa cầu
Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

5 PGS.TS Lê Thị Phương Quỳnh 1976 Thành viên Hóa học phân tích
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6 PGS.TS Hoàng Văn Long 1972 Thành viên Tiến hóa bồn trầm tích
Viện Dầu khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 

Việt Nam

7 PGS.TS Ngô Đức Thành 1979 Thành viên Khí tượng, thủy văn
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội -

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8 PGS.TS Bùi Xuân Thành 1978 Thành viên Khác
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

9 GS.TS Phan Trọng Trịnh 1956 Thành viên Địa động lực
Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TS Phan Tuấn Nghĩa 1959 Chủ tịch
Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học 

phân tử, Miễn dịch học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2 GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc 1962 Phó Chủ tịch
Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học 

phân tử, Miễn dịch học
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

3 PGS.TS Nguyễn Quảng Trường 1975 Thư ký
Động vật học, Chăn nuôi - 

Thú y, Thủy sản

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4 GS.TS Đoàn Như Hải 1971 Thành viên

Sinh thái học, Bảo tồn và 

Phát triển tài nguyên sinh 

học rừng và biển

Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam

5 PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng 1973 Thành viên
Hóa sinh, lý sinh, sinh học 

phân tử, miễn dịch học

Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6 PGS.TS Trần Đăng Khánh 1977 Thành viên
Thực vật học, Trồng trọt, 

Bảo vệ thực vật

Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam

7 GS.TS Dương Tấn Nhựt 1967 Thành viên
Sinh học tế bào, Sinh học 

phát triển, Di truyền học

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8 PGS.TS Đồng Văn Quyền 1975 Thành viên
Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học 

phân tử, Miễn dịch học

Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm

Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9 TS Lưu Hồng Trường 1974 Thành viên
Thực vật học, Trồng trọt, 

Bảo vệ thực vật

Viện Sinh thái học Miền Nam - Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG

Chuyên ngành: Sinh học - Nông nghiệp



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 PGS.TS Nguyễn Trung Kiên 1978 Chủ tịch Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

2 GS.TS Phạm Chí Vĩnh 1956 Phó Chủ tịch Cơ học vật rắn biến dạng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học

Quốc gia Hà Nội

3 PGS.TS Vũ Văn Trường 1983 Thư ký Cơ học chất lỏng và chất khí Trường Đại học Phenikaa

4 GS.TSKH Nguyễn Đông Anh 1954 Thành viên Cơ học hệ nhiều vật
Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam

5 GS.TS Hồ Phạm Huy Ánh 1960 Thành viên Cơ học hệ nhiều vật
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh

6 PGS.TSKH Phạm Đức Chính 1958 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng
Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam

7 GS.TS Lê Minh Quý 1973 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

8 PGS.TS Nguyễn Thời Trung 1976 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

9 PGS.TS Hoàng Văn Tùng 1981 Thành viên Cơ học vật rắn biến dạng Trường Đại học Kiến trúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CƠ HỌC



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức danh 

trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác

1 GS.TS Đặng Đức Anh 1964 Chủ tịch Vi sinh vật y học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

2 PGS.TS Nguyễn Vũ Trung 1972 Phó Chủ tịch Vi sinh vật y học Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

3 PGS.TS Phương Thiện Thương 1976 Thư ký Dược học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

4 PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh 1976 Thành viên
Hóa sinh, lý sinh, sinh học 

phân tử, miễn dịch học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia Hà Nội

5 PGS.TS Ngô Thị Hoa 1973 Thành viên Vi sinh vật y học
 Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Đơn vị Nghiên cứu Lâm 

sàng ĐH Oxford, TP. HCM

6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài 1977 Thành viên
Y sinh học, Dược học, Y 

học cổ truyền
Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

7 TS Trần Mạnh Hùng 1980 Thành viên Dược học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh

8 PGS.TS Thái Khắc Minh 1977 Thành viên Dược học Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

9 TS Hoàng Văn Tổng 1982 Thành viên
Hóa sinh, lý sinh, sinh học 

phân tử, miễn dịch học
Học viện Quân y

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG

Chuyên ngành: Y sinh Dược học 


